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[bookmark: _Toc167024777]PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án 
Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS), yêu cầu phải phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) CĐS, dẫn đến quản lý nhà nước (QLNN) về PTNNL CĐS có sự khác biệt so với QLNN đối với PTNNL truyền thống đó là cần chú trọng trang bị năng lực CĐS và đạo đức công vụ số cho cán bộ công chức (CBCC). Lúc này, QLNN định hướng, tạo điều kiện, hỗ trợ và đảm bảo cho quá trình phát triển NNL CĐS diễn ra một cách hiệu quả, bền vững và toàn diện, tránh việc tự phát và không đạt được mục tiêu mong muốn. Quản lý nhà nước về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh là một bộ phận của  QLNN về PTNNL góp phần quan trọng để đảm bảo nguồn lực cho quá trình CĐS quốc gia. 
Về mặt học thuật, các nghiên cứu trước thường tập trung vào QLNN đối với PTNNL chung hay NNL của ngành cụ thể mà chưa có công trình nào đối với NNL CĐS trong CQHCNN địa phương cấp tỉnh đặc biệt ở Ninh Bình trong bối cảnh sáp nhập với Nam Định, Hà Nam và chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới. Luận án sẽ cung cấp các giải pháp thiết thực để hoàn thiện QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 
2.2. Mục tiêu cụ thể
Một là, xây dựng khung lý thuyết QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh; Hai là, phân tích thực trạng QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024; Ba là, phân tích bối cảnh, định hướng và quan điểm hoàn thiện QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
[bookmark: _Toc210037248][bookmark: _Toc205404575][bookmark: _Toc208340916][bookmark: _Toc208342794][bookmark: _Toc204195205]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh nói chung, tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam nói riêng. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi không gian và thời gian
Hai giai đoạn: Từ 2020-2024, phân tích thực trạng sử dụng dữ liệu thứ cấp của 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam (cũ); Từ 01/7/2025 đến nay và giai đoạn phát triển tiếp theo, phân tích dữ liệu thứ cấp phản ánh bối cảnh mới là cơ sở đề xuất giải pháp gắn với tỉnh Ninh Bình 
3.2.2. Phạm vi về nội dung
Một là, nguồn nhân lực CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh là toàn bộ cán bộ, công chức (CBCC) có năng lực CĐS đáp ứng yêu cầu hoạt động của UBND, các Sở ban ngành trong quá trình CĐS. 
Hai là, nội dung QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh được tiếp cận theo các chức năng.
Ba là, tiêu chí đánh giá QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh theo quan điểm của lý thuyết về quản trị nhà nước tốt (Good Governance) 
Bốn là, nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh tập trung 
[bookmark: _Toc210037249]4. Những đóng góp mới của luận án
Đề tài thực hiện đã mang đến những đóng góp có giá trị cả về mặt khoa học và thực tiễn đó là: 
Về mặt khoa học: Thứ nhất, xây dựng khung lý thuyết đối với QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh bao gồm: Nội dung (Hoạch định PTNNL CĐS; Tổ chức triển khai PTNNL CĐS; Giám sát, kiểm tra PTNNL CĐS,; Tiêu chí đánh giá: Hiệu lực; Hiệu quả; Phù hợp; Bền vững), trong đó có xem xét phân định nhóm CBCC chuyên trách về CNTT và không chuyên trách về CNTT ở 2 cấu phần năng lực: (i) trình độ và kiến thức, kỹ năng CĐS; (ii) đạo đức công vụ số trên cơ sở phát triển nguyên lý QLNN về PTNNL nói chung. Và xây dựng mô hình ảnh hưởng của các nhân tố (Chính sách của Nhà nước về CĐS; Chính sách của Nhà nước về PTNNL CĐS; Hệ thống đào tạo quốc gia gắn với CĐS; Năng lực của cán bộ QLNN cấp tỉnh về PTNNL CĐS; Điều kiện kinh tế của tỉnh; Mức độ chuyển đổi số của tỉnh) đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN địa phương cấp tỉnh dựa trên các lý thuyết nền quản lý hành chính cổ điển (Administrative Management Theory) của Fayol; Lý thuyết hệ thống quản lý của Ludwig von Bertalanffy (1940); Lý thuyết hệ thống quản lý (Systems Theory of Management); và Lý thuyết nền về chính sách công của William N Dum (1994). 
Về mặt thực tiễn: 
[bookmark: _Toc210037251]- Luận án phân tích thực trạng nội dung và tiêu chí đánh giá QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024; đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024; kết quả cho thấy nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất theo thứ tự từ cao đến thấp là “Chính sách của NN về PT NNL CĐS” có tác động mạnh nhất tới QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh tại địa phương; “Năng lực cán bộ QLNN về PTNNL CĐS” có tác động mạnh thứ hai; “Mức độ CĐS của tỉnh” tác động mạnh thứ ba; “Hệ thống đào tạo quốc gia gắn với  CĐS” tác động mạnh thứ tư; “Chính sách của Nhà nước về CĐS” tác động mạnh thứ năm; và “Điều kiện kinh tế của tỉnh” tác động ít nhất tới QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh tại địa phương. Từ đó, ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng QLNN 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024
- Luận án đã nghiên cứu bối cảnh bao gồm: bối cảnh quốc tế (Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, tạo ra những tác động sâu rộng và toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn cầu; CĐS là xu hướng tất yếu đang diễn ra rất mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới; Hội nhập quốc tế trong mọi lĩnh vực đang tạo ra một áp lực lớn, nhưng cũng là cơ hội để các quốc gia); bối cảnh trong nước (Phát triển chính phủ điện từ, chính phủ số lấy chuyển đổi số quốc gia là một trong những động lực đột phá phát triển đất nước; Cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả diễn ra quyết liệt; Bối cảnh tỉnh Ninh Bình sáp nhập mới); và kinh nghiệm của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc; Tỉnh Fukushima, Nhật Bản cũng như định hướng CĐS của tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp làm cơ sở để đề xuất quan điểm QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN tỉnh Ninh Bình (Hướng tới đảm bảo mục tiêu bao phủ; Hướng tới đảm bảo năng lực cung ứng dịch vụ hành chính nhà nước số; Hướng tới đảm bảo mục tiêu động lực); và 02 nhóm giải pháp (Hoàn thiện QLNN về PTNNL CĐS quốc gia; Cải thiện các nhân tố thuộc về địa phương góp phần hoàn thiện QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN tỉnh); và kiến nghị (Hoàn thiện quy định của Nhà nước về CĐS quốc gia; Hoàn thiện quy định của Nhà nước về PTNNL CĐS cho các địa phương). 
[bookmark: _Toc210037252]5. Kết cấu luận án
Gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. 
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu 
Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024.
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
[bookmark: _Toc210037253][bookmark: _Toc204195206]
CHƯƠNG 1: 
[bookmark: _Toc210037254]TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
[bookmark: _Toc204195207][bookmark: _Toc210037255][bookmark: _Toc204195208]1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 
1.1.1. Tổng quan nghiên cứu về nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước
[bookmark: _Hlk195275449]Về khái niệm và vai trò nguồn nhân lực chuyển đổi số
[bookmark: _Toc204195209]Jie Zhang và cộng sự, (2023); Jeramy Gordon (2021); Marco Di Giulio, Giancarlo Vecchi (2021); Challies và cộng sự (2017); Dunlop (2015). Hệ thống CQHCNN của các quốc gia trên thế giới từ CMCN 4.0 đã đưa phạm trù NNL CĐS trong CQHCNN vào các văn bản quản lý của mình: Nica và cộng sự (2023tr; Ana Sofia Lopes và cộng sự (2023), Noella Edelmann và cộng sự (2023), ... Các công trình nghiên cứu đều khẳng định NNL CĐS trong CQHCNN rất quan trọng nhằm phục vụ CĐS khu vực công và đề cập đến yếu tố cấu thành NNL CĐS dù cách gọi tên có khác nhau nhưng cơ bản các bộ phận cốt lõi được xác lập bao gồm: (i) Trình độ và kiến thức, kỹ năng CĐS thông qua trình độ CNTT và kiến thức, kỹ năng CĐS (về hành chính nhà nước số, công cụ số, bảo mật an toàn thông tin số, dữ liệu số, đổi mới và sáng tạo số); (ii) Đạo đức công vụ số được đo lường thông qua nghiêm túc tuân thủ quy định bảo mật, tôn trọng, minh bạch và sẵn sàng học hỏi về CĐS.
[bookmark: _Toc210037256]1.1.2. Tổng quan nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước
[bookmark: _Toc204195210]Fajar Rahmanto và cộng sự, (2020); Eloh Bahiroh, Ali Imron (2024); Sari Ningsih và cộng sự (2023); Thite, M (2022); Zsóka Magyar (2022); Mariela Stoyanova (2022), ... Các công trình nghiên cứu tuy chưa nhiều nhưng hầu hết đã đề cập đến bản chất, vai trò và biện pháp PTNNL CĐS. 
[bookmark: _Toc210037257]1.1.3. Tổng quan nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước
Các nghiên cứu về chủ đề liên quan trên thế giới chủ yếu là các công trình nghiên cứu về bản chất của nhà nước, vai trò của nhà nước hay chính sách công trong PTNNL (với vai trò là công cụ của QLNN) trên cơ sở học thuyết về quản lý hành chính đối với tổ chức công của Henri Fayol (1949); Ayler Beniah Ndraha (2024), Eloh Bahiroh, Ali Imron (2024); Mariela Stoyanova (2022); Ana Sofia Lopes và cộng sự (2023); Yuriy Bilan và cộng sự (2023); Hà Trọng Nghĩa (2021); Nguyễn Sỹ Thành (2024). Như vậy QLNN về PTNNL được xác lập trong các nghiên cứu trên cơ sở kế thừa lý thuyết nền có và các tiêu chí đánh giá QLNN về PTNNL
1.1.4. Tổng quan nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 
Từ tổng quan các công trình trong và ngoài nước, có thấy lý thuyết hệ thống và quản trị tốt là cơ sở để các nghiên cứu chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN nói chung và QLNN đối với phát triển NNL nói riêng 
[bookmark: _Toc210037259][bookmark: _Toc204195211][bookmark: _Toc204195213][bookmark: _Toc210037260]1.1.5. Khoảng trống nghiên cứu
Một là, còn nhiều quan điểm khác nhau về NNL CĐS trong CQHCNN địa phương. 
Hai là, còn hạn chế công trình nghiên cứu trực diện đối với QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN địa phương cấp tỉnh.
Ba là, các công trình nghiên cứu tiền nghiệm đối với QLNN về PTNNL CĐS ở địa phương nói chung và tỉnh Ninh Bình, Việt Nam nói riêng đã thực hiện đến nay đều chưa gắn với bối cảnh sáp nhập địa phương có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, cũng như Nghị quyết số 71/ NQ-TW của Bộ Chính trị. 
[bookmark: _Toc204195215]Do vậy, nghiên cứu QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập sẽ góp phần khỏa lấp những khoảng trống nghiên cứu nêu trên.
[bookmark: _Toc204195216][bookmark: _Toc210037263][bookmark: _Hlk202686449]1.2. Nguồn nhân lực chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
[bookmark: _Toc204195217][bookmark: _Toc210037264]1.2.1. Nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước
 cấp tỉnh
1.2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
- Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh: Cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh là bộ phận của bộ máy Nhà nước, được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
[bookmark: _Hlk202686475][bookmark: _Hlk201338397]- Khái niệm nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là toàn bộ nguồn lực của cán bộ, nhân viên trong tổ chức có năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức. 
[bookmark: _Hlk202686482]- Khái niệm chuyển đổi số: CĐS là quá trình thay đổi cách thức hoạt động của CQHCNN cấp tỉnh sang môi trường số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công của chính quyền địa phương.
[bookmark: _Hlk202686491][bookmark: _Hlk195126914]- Khái niệm nguồn nhân lực chuyển đổi số: Trong phạm vi nghiên cứu, luận án xác định: Nguồn nhân lực CĐS là toàn bộ cán bộ, nhân viên có năng lực CĐS đáp ứng yêu cầu quá trình CĐS của tổ chức.
[bookmark: _Hlk202686497][bookmark: _Hlk201338465]- Khái niệm nguồn nhân lực CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh: Nguồn nhân lực CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh là toàn bộ CBCC có năng lực CĐS đáp ứng yêu cầu hoạt động của UBND, các sở ban ngành trong quá trình CĐS của chính quyền địa phương.
[bookmark: _Hlk202686509]1.2.1.2. Phân loại nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
 Nhóm CBCC chuyên trách về CNTT;  Nhóm CBCC không chuyên trách về CNTT
1.2.1.3. Đặc điểm của nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
[bookmark: _Hlk199423998]- Nguồn nhân lực CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh là toàn bộ CBCC trong CQHCNN cấp tỉnh bao gồm: cán bộ; công chức quản lý; và công chức chuyên môn
- Nguồn nhân lực CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh là các CBCC trực tiếp hoặc tham gia cung ứng dịch vụ hành chính nhà nước trong quá trình CĐS của địa phương. 
[bookmark: _Toc204195218][bookmark: _Toc210037303]- Nguồn nhân lực CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh có đặc trưng nổi bật là năng lực CĐS được ứng dụng trong hoạt động chuyên môn gồm: Trình độ và kiến thức, kỹ năng CĐS và Đạo đức công vụ số của CBCC trong CQHCNN cấp tỉnh. 
1.2.2. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
[bookmark: _Hlk201338639][bookmark: _Hlk199424116]- Khái niệm phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh: Phát triển nguồn nhân lực CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh là quá trình làm gia tăng trình độ CNTT; kiến thức, kỹ năng CĐS và đạo đức công vụ số của CBCC để phục vụ quá trình CĐS của chính quyền địa phương cấp tỉnh.
- Tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh: 
+ Phát triển trình độ và kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số; 
+ Phát triển đạo đức công vụ số
[bookmark: _Toc204195219][bookmark: _Toc210037304]1.3. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
[bookmark: _Toc210037305]1.3.1. Khái niệm quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
Quản lý nhà nước về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh là hoạt động có tổ chức của bộ máy Nhà nước cấp tỉnh điều chỉnh quá trình phát triển NNL CĐS nhằm đạt được mục tiêu xác định. 
[bookmark: _Toc204195222][bookmark: _Toc210037308]Mục tiêu xác định của QLNN đối với PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh, là nhằm triển khai các hoạt động để tạo ra NNL có năng lực CĐS kết hợp với năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu CĐS của chính quyền địa phương. Chủ thể QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh, phụ thuộc theo thể chế chính trị và là hệ thống cơ quan lập pháp của quốc gia đó. Biện pháp  PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh mà hoạt động cốt lõi là công tác đào tạo bồi dưỡng NNL CĐS. 
Nội dung QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh bao gồm: Hoạch định PTNNL CĐS (xây dựng các VB quản lý của cơ quan QLNN cấp tỉnh về PTNNL CĐS như chính sách, kế hoạch); Tổ chức triển khai PTNNL CĐS: tổ chức bộ máy QLNN về PTNNL CĐS và tổ chức hoạt động PTNNL CĐS; Kiểm tra, giám sát PTNNL CĐS. 
1.3.2. Nội dung quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
* Hoạch định phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 
[bookmark: _Hlk208305712]Hoạch định PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh là quá trình xây dựng các văn bản quản lý đối với hoạt động PTNNL CĐS của địa phương nhằm thể chế hóa định hướng, mục tiêu chiến lược đã được đề ra. 
Về bản chất đây là việc tạo ra một khung pháp lý có hệ thống, đồng bộ, và đủ sức mạnh để hiện thực hóa định hướng, mục tiêu chiến lược PTNNL CĐS của địa phương. Dựa trên cơ sở pháp lý là các chủ trường, đường lối của Nhà nước cấp trên về CĐS, kết hợp việc đánh giá thực trạng địa phương về đặc thù kinh tế, xã hội và NNL của địa phương để xây dựng các văn bản quản lý phù hợp. Trong đó, một số các dạng văn bản quản lý như: nghị quyết, quyết định, kế hoạch của tỉnh về PTNNL CĐS của địa phương.
* Tổ chức triển khai phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: Tổ chức bộ máy QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh là việc thiết lập anh hưởng trực tiếp đến hoạt động PTNNL CĐS là đối tượng quản lý vừa là mục tiêu của quản lý, cụ thể:  (i) cơ chế phối hợp tạo cơ sở cho việc thực thi chính sách, pháp luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật trong thực tế tại địa phương; (ii) cơ chế phối hợp góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, qua đó góp phần phát triển dịch vụ nền hành chính số và bảo đảm các quyền của NL CĐS; (iii) cơ chế phối hợp phát huy được các nguồn lực để tập trung giải quyết có hiệu quả những khó khăn trong QLNN về PTNNL CĐS. 
- Tổ chức hoạt động phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: Tổ chức ĐTBD NNL CĐS là hoạt động cốt lõi, quan trọng nhất để PTNNL CĐS, đây là một yếu tố then chốt để đảm bảo sự thành công của quá trình CĐS. Nó bao gồm việc nâng cao trình độ CNTT; trang bị kiến thức, kỹ năng số và trau dồi, rèn luyện đạo đức công vụ số cho đội CBCC để có thể thích ứng, triển khai và vận hành hiệu quả nền hành chính trong môi trường số ở cả hiện tại và tương lai, bao gồm các hoạt động: (i) Xác định mục tiêu và đào tạo bồi dưỡng chính xác; (ii) Xây dựng nội dung và hình thức đào tạo bồi dưỡng phù hợp
* Kiểm tra, giám sát PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh
- Giám sát PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh: là một hoạt động liên tục và có hệ thống nhằm theo dõi, đánh giá, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kế hoạch quan đến việc nâng cao năng lực CĐS cho đội ngũ CBCC.
- Kiểm tra PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh: là một quá trình xem xét, đánh giá, kiểm soát các hoạt động nhằm nâng cao năng lực CĐS cho đội ngũ CBCC tại địa phương. Kiểm tra đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy PTNNL CĐS một cách bài bản, hiệu quả và bền vững tại các CQHCNN cấp tỉnh, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực này đáp ứng được yêu cầu của quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở địa phương.  
[bookmark: _Toc204195224][bookmark: _Toc210037317]1.3.3. Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
[bookmark: _Toc204195225][bookmark: _Toc210037318]Dựa trên lý thuyết Quản trị nhà nước tốt (Good Governance) là nền tảng cung cấp các tiêu chí đánh giá QLNN nói chung và QLNN về PTNNL, Kế thừa các nghiên cứu tiền nghiệm, đây là cơ sở khoa học để NCS điều chỉnh và xác định các tiêu chí đánh giá QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN tại địa phương cấp tình bao gồm các tiêu chí sau:: Hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, bền vững. Dùng lý thuyết nền của quản trị nhà nước tốt (Good Govermance) và lý thuyết đánh giá chính sách cho thấy tính bền vững được hiểu là sự ổn định chính trị, năng lực, tính khả thi và sự chấp nhận.
1.4. Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
Dựa trên lý thuyết về Nhà nước của Mac-Lenin và lý thuyết hệ thống là lý thuyết nền luận giải cho mối quan hệ của QLNN với các nhân tố ảnh hưởng. Lý thuyết về Nhà nước của Mac-Lenin đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các bộ phận trong thượng tầng kiến trúc chính trị-pháp lý với các tổ chức xã hội, giữa Nhà nước với nhau; mối quan hệ giữa Nhà nước và QLNN với các thành phần xã hội các nhân tố tác động và phụ thuộc lẫn nhau trong QLNN. Lý thuyết hệ thống trong quản lý phát triển từ lý thuyết hệ thống tổng quát của Ludwig von Bertalanffy (1940). Quản lý nhà nước là một hệ thống với các thành phần nhưng lại là tiểu hệ thống trong hệ thống lớn hơn. Theo đó, QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh là tiểu hệ thống của QLNN về PTNNL CĐS cấp trung ương nên có mối quan hệ với với luật pháp, chính sách về CĐS; Chính sách về PTNNL CĐS quốc gia; Hệ thống giáo dục quốc gia gắn với CĐS. Và QLNN đối với PTNNL CĐS trong CQQLNN cấp tỉnh cũng có mối quan hệ với các thành phần khác trong hệ thống QLNN tại địa phương như: Năng lực đội ngũ CBCC; Mức độ chuyển đổi số của tỉnh; Điều kiện kinh tế của tỉnh... 
[bookmark: _Hlk208655410]* Chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số
Chính sách của Nhà nước về CĐS đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý quan trọng, định hình lại toàn bộ hoạt động quản lý NNL CĐS trong các CQHCNN ở địa phương do đó nó có ảnh hưởng sâu sắc đến công tác QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN ở địa phương.
* Chính sách của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
Chính sách của Nhà nước về PTNNL CĐS có ảnh hưởng sâu rộng đến công tác QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN ở địa phương cấp tỉnh. Ngoài ra, các chính sách của Nhà nước về PTNNL CĐS tác động đến việc xây dựng kế hoạch ĐTBD và nâng cao năng lực CĐS nhằm phổ cập kỹ năng số cho CBCC. 
*  Hệ thống đào tạo quốc gia gắn với chuyển đổi số
Hệ thống đào tạo quốc gia gắn với CĐS là cấu phần của môi trường văn hóa xã hội, theo lý thuyết nền về hệ thống quản lý có ảnh hưởng đa chiều đến QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN ở địa phương. Yếu tố đầu vào trong lý thuyết nền về lý thuyết hệ thống bao gồm các yếu tố: Nhân lực, kinh tế, công nghệ. 
* Năng lực cán bộ quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
Quyết định đến hiệu lực và hiệu quả của bộ máy QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh CĐS nền hành chính công thực hiện chính quyền số, phát triển kinh tế số xã hội số thì ảnh hưởng của cán bộ quản lý càng trở nên sâu sắc.
* Mức độ chuyển đổi số của tỉnh
[bookmark: _Hlk208655612]Mức độ CĐS của địa phương có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến QLNN về PTNNL CĐS. Mức độ CĐS của địa phương tạo ra nhu cầu và định hướng PTNNL CĐS: Khi các hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng được số hóa, nhu cầu về các vị trí có kỹ năng số cụ thể trở nên rõ ràng hơn. Mức độ CĐS càng cao, nhu cầu về NNL có kiến thức, kỹ năng CĐS càng lớn và đa dạng. 
* Điều kiện kinh tế của tỉnh
Điều kiện kinh tế của địa phương là yếu tố mang tính thay đổi bao gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm hay của cả thời kỳ, thu nhập bình quân đầu người,… tất cả đều tác động đến hoạt động QLNN của địa phương 
1.5. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh 
Mô hình nghiên cứu QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh 
Chính sách của Nhà nước về CĐS 
Điều kiện kinh tế của tỉnh
H1
H4
H2
H3
H5
H6
Chính sách của Nhà nước về PT NNL CĐS 
Hệ thống đào tạo quốc gia gắn với  CĐS 
Năng lực cán bộ QLNN về PTNNL CĐS 

Mức độ CĐS của tỉnh












Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu đề xuất
Nguồn: NCS tổng hợp và xây dựng
Giả thuyết nghiên cứu
Dựa vào nghiên cứu lý thuyết nền nêu trên, kết hợp kết quả tổng hợp từ phỏng vấn sâu, luận án sử dụng 6 giả thuyết nghiên cứu của mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN địa phương cấp tỉnh bao gồm: H1: Chính sách của Nhà nước về CĐS có ảnh hưởng tích cực QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh; H2: Chính sách của Nhà nước về PT NNL CĐS có ảnh hưởng tích cực đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh; H3: Hệ thống đào tạo quốc gia gắn với CĐS có ảnh hưởng tích cực đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh; H4: Điều kiện kinh tế của tỉnh có ảnh hưởng tích cực đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh; H5: Năng lực cán bộ QLNN về PTNNL CĐS có ảnh hưởng tích cực đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh; H6: Mức độ CĐS của tỉnh có ảnh hưởng tích cực đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh. 









CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Quy trình nghiên cứu
Trước khi tiến hành nghiên cứu định lượng, NCS đã thực hiện nghiên cứu định tính để kiểm tra mức độ phù hợp và phát triển mô hình nghiên cứu và thang đo các biến. Quy trình nghiên cứu cụ thể của đề tài được trình bày ở Hình 2.1. 
XD cơ sở lý thuyết về QLNN đối với PTNNL CĐS trong CQHCNN địa phương cấp tỉnh
Nghiên cứu định tính
Nghiên cứu định lượng sơ bộ
Nghiên cứu định lượng chính thức
Phân tích tổng hợp sau nghiên cứu
Đánh giá độ tin cậy các thang đo, kiểm định giả thuyết
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[bookmark: _Hlk217748282]Nguồn: NCS tổng hợp và xây dựng
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tại bàn
Phương pháp nghiên cứu tại bàn được thực hiện nhằm mục đích tổng quan các công trình nghiên cứu về QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh và các lý thuyết nền (gồm: lý thuyết về Nhà nước của Mác-Lênin, lý thuyết hệ thống quản lý) của trong nước và nước ngoài. Từ đó, NCS lựa chọn cách tiếp cận, hình thành khung nghiên cứu, xác lập mô hình nghiên cứu và thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu:
Thang đo biến phụ thuộc “QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh” gồm 6 biến quan sát QLNN1-QLNN6 kế thừa từ các công trình nghiên cứu tiền nghiệm của các tác giả trong và ngoài nước 
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu
Đối tượng phỏng vấn: NCS tiến hành phỏng vấn sâu với 16 đối tượng là các nhà lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở liên quan trực tiếp đến CĐS của tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam
Giai đoạn 1: Giai đoạn này NCS đã tiến hành phỏng vấn 09 lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở của tỉnh Nam Định từ ngày 01/02/2025 đến 15/04/2025 về các nội dung liên quan năng lực CĐS của CBCC trong CQHCNN tỉnh và QLNN về PTNNL CĐS của tỉnh giai đoạn 2020-2024.
Giai đoạn 2: khi có quyết định sáp nhập 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam thành tỉnh Ninh Bình mới theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. NCS tiến hành phỏng vấn bổ sung 06 nhà lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở của tỉnh Ninh Bình, Hà Nam cũ từ 15/6/2025 đến 30/8/2025.
2.2.3. Phương pháp khảo sát điều tra
2.2.3.1. Thiết kế phiếu khảo sát
Phiếu khảo sát điều tra được thiết kế gồm ba phần với 26 câu: Phần 1: Thông tin chung về CQHCNN và người trả lời (gồm 15 câu từ câu 1 đến câu 15); Phần 2: Thực trạng năng lực CĐS của NNL CĐS trong các CQHCNN (gồm 4 câu từ câu 16 đến câu 19); Phần 3: Quản lý nhà nước về PTNNL CĐS trong các CQHCNN (gồm 7 câu từ câu 16 đến câu 26). 
2.2.3.2. Tiến hành khảo sát điều tra
Đối tượng khảo sát điều tra: CBCC trong CQHCNN của 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam cũ. 
Cách thức khảo sát điều tra: NCS tiến hành phát phiếu trực tiếp và thiết kế phiếu khảo sát trên GoogleDoc được gửi đến CBCC trong CQHCNN 3 tỉnh thông qua kênh Email, Zalo, Viber.... để thu thập dữ liệu sơ cấp về nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN tỉnh. Cụ thể theo các giai đoạn:
2.2.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
Dữ liệu có được từ khảo sát điều tra được tiến hành làm sạch, mã hóa, nhập liệu sau đó tiến hành xử lý và phân tích dựa trên phần mềm SPSS 22. Dữ liệu sau khi nhập được phân tích định lượng bằng các kỹ thuật sau: Phân tích thống kê mô tả
Phân tích độ tin cây của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alph; Phân tích nhân tố khám phá (EFA);  Phân tích tương quan giữa các biến mô hình; Phương pháp hồi quy bội.


CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NAM ĐỊNH, NINH BÌNH, HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

[bookmark: _Toc204195236][bookmark: _Toc210037326][bookmark: _Toc204196406][bookmark: _Toc205404660][bookmark: _Toc208340926][bookmark: _Toc208342804]3.1. Cơ quan hành chính nhà nước và nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024
3.1.1. Giới thiệu khái quát tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam
Từ năm 2020, khi có chiến lược CĐS của Chính phủ với QĐ số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả 3 tỉnh đều đã chú trọng ban hành các văn bản, chính sách triển khai hoạt động CĐS của địa phương mình thông qua việc quan tâm và cụ thể hóa bằng các chính sách và nghị quyết riêng biệt. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2024, trong bảng xếp hạng CCHC (chỉ số PAR Index) tỉnh Ninh Bình có chỉ số cao nhất (91,38 điểm), kế tiếp là tỉnh Nam Định (88,69 điểm) và thấp hơn là tỉnh Hà Nam (88,67 điểm); trong khi đó tại bảng xếp hạng CĐS (chỉ số DTI Index) thì tỉnh Nam Định cao nhất (xếp thứ 15/63); tiếp theo là Hà Nam (xếp thứ 24/63) và Ninh Bình (xếp thứ 38/63) là thấp nhất. Những con số này cho thấy cùng có sự quan tâm đầu tư, nhưng cách thức triển khai của 3 tỉnh khác nhau, điều kiện khác nhau, và đặc biệt nguồn nhân lực CĐS từ các chính sách phát triển khác nhau nên đã mang lại kết quả khác nhau. 
3.1.2. Cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam 
Khối CQHCNN các tỉnh nghiên cứu giai đoạn 2020-2024 được cấu trúc theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định về cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Cả 3 tỉnh đều có cơ cấu và số lượng các Sở ban ngành bao gồm 19 cơ quan chuyên môn 
3.1.3. Nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam 
3.1.3.1. Nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước phân theo trình độ chuyên môn 
Đối với trình độ thạc sĩ: cả 3 tỉnh đều chiếm tỷ trọng cao thứ hai, trung bình mỗi tỉnh chiếm tỉ lệ từ trên 34% đến trên 50%. Cụ thể, thấp nhất Nam Định đạt 34,74% năm 2020 đến cao nhất 43,97% (Ninh Bình năm 2024). 
[bookmark: _Hlk208994720]Đối với trình độ đại học: cả 3 tỉnh đều chiếm tỉ trọng cao nhất (Hà Nam 52,52%) năm 2024. Cao nhất là Hà Nam (59,38%), tiếp theo Nam Định (57,6%).
Đối với trình độ cao đẳng và trung cấp, sơ cấp: Tỉ trọng khá thấp là CBCC có trình độ chuyên môn từ cao đẳng và trung cấp-sơ cấp chủ yếu thuộc nhóm cán sự hỗ trợ (chiếm khoảng dưới 2% năm 2024) ở các tỉnh. 
Đánh giá so với quy định về trình độ cơ bản CBCC trong CQHCNN của 3 tỉnh đều đáp ứng yêu cầu về trình độ so với yêu cầu VTVL. 
3.1.3.2. Nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước phân theo tính chuyên trách về công nghệ thông tin
a. CBCC chuyên trách về CNTT
CBCC chuyên trách về CNTT ở 3 tỉnh đều có tỉ lệ trên 4% và có sự tăng nhẹ từ năm 2020 đến năm 2024, lần lượt như sau: tỉnh Nam Định tăng từ 4,74% lên 5,34%; tỉnh Ninh Bình tăng từ 4,23% lên 5,26%; và tỉnh Hà Nam tăng từ 4,51% lên 5,08%. 
[bookmark: _Toc204195240][bookmark: _Toc210037330]b. CBCC không chuyên trách về CNTT: 
Lực lượng này chiếm tỷ trọng hơn 95% tổng số CBCC và có sự giảm nhẹ từ năm 2020 đến năm 2024, lần lượt như sau: tỉnh Nam Định 95,26% giảm còn 94,66%; tỉnh Ninh Bình 95,77% xuống 94,74%; tỉnh Hà Nam 95,49% giảm xuống 94,92%. Đây là đội ngũ CBCC được các tỉnh quan tâm để họ có thể tiếp thu kiến thức, kỹ năng CĐS qua ĐTBD về CĐS để ứng dụng vào công việc hành chính số hàng ngày. 
3.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024
[bookmark: _Toc204195241][bookmark: _Toc210037331]3.2.1. Thực trạng phát triển trình độ và kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số
3.2.1.1. Thực trạng phát triển trình độ công nghệ thông tin 
a. CBCC chuyên trách về CNTT
Phân tích thực trạng phát triển trình độ CNTT của CBCC chuyên trách CNTT của 3 tỉnh giai đoạn 2020-2024 cho thấy: nhóm CBCC thuộc 2 Sở Thông tin và Truyền thông và sở Khoa học và Công nghệ có trình độ đại học ngày càng tăng nhưng tốc độ còn chậm, vẫn còn CBCC mới chỉ đạt trình độ cao đẳng; nhóm phụ trách CNTT ở 17 Sở ban ngành còn lại có một tỉ lệ nhỏ được cải thiện từ chứng chỉ lên trung cấp/ cao đẳng và phần chỉ đạt trình độ chứng chỉ quản trị mạng.
b. Nhóm CBCC không chuyên trách về CNTT
Nhìn chung ở cả 3 tỉnh, trình độ CNTT của nhóm CBCC không chuyên trách có sự tương đồng trên cả 3 chỉ số: tỷ lệ CBCC có trình độ đại học về CNTT (dkcc1) là thấp nhất; tỷ lệ CBCC có trình độ từ trung cấp/cao đẳng về CNTT (dkcc2) cao thứ hai và cao nhất là tỷ lệ CBCC có trình độ từ chứng chỉ về CNTT (dkcc3) qua các năm.CBCC không chuyên trách về CNTT của cả 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024 so với đề án VTVL họ cũng đều đáp ứng yêu cầu về trình độ CNTT, tỷ lệ rất nhỏ có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng hoặc đại học có sự gia tăng tuy rất nhỏ do CBCC tự học ngoài giờ làm việc. Mặc dù có chứng chỉ từ lúc tuyển dụng song kỹ năng CĐS, ứng dụng CNTT vào nền hành chính nhà nước số của họ vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, trong thời gian tới các tỉnh cần có chính sách ĐTBD cũng như chính sách PTNNL CĐS trong CQHCNN phù hợp để tăng cường kỹ năng CNTT cho NNL CĐS này. 
3.2.1.2. Thực trạng phát triển kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 
* Nhóm CBCC chuyên trách về CNTT: Nhóm CBCC chuyên trách CNTT của các tỉnh, dù có trình độ CNTT đáp ứng VTVL, xong chuyển từ môi trường HCNN truyền thống sang môi trường CĐS sâu rộng đòi hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cũng như tư duy đổi mới sáng tạo nhạy bén vẫn còn là hạn chế. Để cải thiện tốt hơn, trong thời gian tới, các tỉnh cần có lộ trình ĐTBD chuyên sâu về CNTT gắn với những đổi mới trong hệ thống HCNN số.
* Nhóm CBCC không chuyên trách về CNTT
Về “kiến thức, kỹ năng CĐS được cải thiện trong 5 năm qua” của CBCC không chuyên trách về CNTT trong CQHCNN của 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam được đánh giá chưa cao.Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy, việc sáng tạo nội dung số trong nền HCNN là quá khó đối với CBCC không chuyên trách về CNTT của các tỉnh 
[bookmark: _Toc204195242][bookmark: _Toc210037336]3.2.2. Thực trạng phát triển đạo đức công vụ số 
Kết  quả phân tích thực trạng phát triển NNL CĐS trong CQHCNN tỉnh Nam Định, Hà Nam có cả khoảng sáng và tối. Khoảng sáng đó là, tất cả mặt trình độ CNTT và kiến thức, kỹ năng CĐS; đạo đức công vụ số của CBCC giai đoạn 2020-2024 đều có sự cải thiện, đặc biệt là nhóm CBCC chuyên trách CNTT. Mặc dù vậy, vẫn còn những khoảng tối đó là: Về trình độ CNTT; Về kiến thức, kỹ năng; Về đạo đức công vụ số 
3.3. Thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024
[bookmark: _Toc204195244][bookmark: _Toc210037339]3.3.1. Thực trạng hoạch định phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước 
* Nghị quyết của hội đồng nhân dân các tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam đều đã quan tâm chú trọng đến chính sách hỗ trợ cho CBCC đào tạo sau đại học, không đề cập tới ĐTBD trình độ đại học với ngành hiếm, ngành trọng điểm; về chuyên môn chưa có chính sách hỗ trợ đối với CBCC nâng cao trình độ CNTT/năng lực CĐS mặc dù trong NQ của Tỉnh ủy giai đoạn này đã xác định rõ NNL CĐS là lực lượng quyết định sự nghiệp chính quyền số ở các địa phương. 
* Quyết định và kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
Trong giai đoạn 2020-2024, UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam đã ban hành các văn bản quản lý bao gồm các Quyết định (QĐ) về bộ máy tham mưu, tư vấn lãnh đạo về CĐS và các Kế hoạch (KH) về ĐTBD nhằm PTNNL CĐS. 
* Quyết định của UBND: Tỉnh Nam Định đã ban hành 02 QĐ của UBND tỉnh về PTNNL CĐS bao gồm: Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 13/04/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định; Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm CĐS tỉnh Nam Định. 
Tỉnh Ninh Bình đã ban hành 02 QĐ của UBND tỉnh về PTNNL CĐS bao gồm: Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo CĐS của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình; 
Tỉnh Hà Nam đã ban hành 02 QĐ của UBND tỉnh về PTNNL CĐS gồm: Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo CĐS của UBND tỉnh Hà Nam; Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban chỉ đạo CĐS tỉnh Hà Nam. 
 * Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tỉnh Nam Định đã ban hành 05 KH; tỉnh Ninh Bình 06 Kh, tỉnh Hà Nam 02 KH của UBND tỉnh. Các KH đều có nội dung liên quan đến PTNNL CĐS, ví dụ KH số 194/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về phát triển chính quyền số, CĐS và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023 đã chỉ ra mục tiêu chung “thực hiện CĐS đồng bộ trên cơ sở kết nối, quản lý các nguồn lực…”.
[bookmark: _Toc204195245][bookmark: _Toc210037341]3.3.2. Thực trạng tổ chức triển khai quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước 
3.3.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2025, theo đó tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam đã tổ chức bộ máy QLNN về PTNNL CĐS UBND trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Giai đoạn 2020-2024, bộ máy QLNN về PTNNL CĐS của 3 tỉnh khá tương đồng. 
HĐND, UBND tỉnh là CQHCNN cao nhất ở địa phương, chịu trách nhiệm phê duyệt các kế hoạch, chương trình, đề án lớn về PTNNL CĐS trên toàn tỉnh. HĐND tỉnh ban hành các NQ, QĐ, KH và bố trí nguồn lực cho các hoạt động này.
Ngoài ra, các tỉnh cũng phối hợp với các tập đoàn, công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực CNTT khi triển khai tổ chức các lớp ĐTBD chuyên ngành, chẳng hạn như: tỉnh Nam Định đã hợp tác với Tập đoàn FPT; tỉnh Ninh Bình đã hợp tác với Tập đoàn Viettel; tỉnh Hà Nam đã hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)… 
Ban Chỉ đạo CĐS: Được thành lập theo chỉ đạo của Chính phủ, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành chủ chốt. Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, điều phối các hoạt động CĐS nói chung và phát triển NNL CĐS nói riêng của tỉnh. 
Sở TT&TT; Sở KH&CN: là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo CĐS về các chính sách, quy định, tiêu chuẩn liên quan đến CĐS và PTNNL CĐS và cũng là cơ quan chuyên trách, thường trực của Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh. Trực tiếp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số chuyên sâu, phổ biến kiến thức CĐS cho các đối tượng, trong đó có CBCC trong CQHCNN trên địa bàn các tỉnh. 
Sở Nội vụ: là cơ quan QLNN về CBCC và công tác ĐTBD cán bộ. Sở Nội vụ tham mưu xây dựng các kế hoạch ĐTBD CBCC hàng năm, trong đó lồng ghép các nội dung về CĐS và kỹ năng số phù hợp với VTVL. 
 Các sở, ban, ngành khác: có trách nhiệm chủ động trong việc rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực CĐS của đơn vị mình, trên cơ sở đó phối hợp với Sở TT&TT, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch ĐTBD cho CBCC của cơ quan về các kiến thức, kỹ năng CĐS vào hoạt động chuyên môn.  
3.3.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 
a. Số lượng các lớp ĐTBD CBCC trong CQHCNN về CĐS 
Trong giai đoạn 2020-2024, các lớp ĐTBD về CĐS gắn với liền với triển khai thực hiện chính quyền điện tử ở địa phương. Trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam đã tổ chức các lớp ĐTBD theo đúng phân cấp. Về đối tượng tham gia ĐTBD thường là CBCC chuyên trách CNTT và lãnh đạo tỉnh. Về số lượng lớp ĐTBD về CĐS cho CBCC trong CQHCNN trên địa bàn 3 tỉnh đã thực hiện được trong 5 năm là không nhỏ nhưng có sự khác nhau về số lớp và số lượt CBCC tham gia ĐTBD. Cụ thể, tỉnh Nam Định tổ chức 32 lớp với 19.175 lượt CBCC; tỉnh Ninh Bình tổ chức 24 lớp với 18.076 lượt CBCC; tỉnh Hà Nam tổ chức 29 lớp với 15.262 lượt CBCC. 
b. Nội dung ĐTBD CBCC trong CQHCNN về CĐS
* Nhóm CBCC chuyên trách CNTT
Đối với nhóm CBCC chuyên trách của 3 tỉnh đều được UBND tỉnh giao Sở TT&TT của các tỉnh phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia - Bộ TT&TT, VNPT, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương thực hiện. Các nội dung ĐTBD cho nhóm CBCC chuyên trách CNTT được các tỉnh xây dựng bám sát định hướng CĐS quốc gia và tập trung vào các kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận hành Chính quyền số của tỉnh. Các lớp ĐTBD tập trung vào 3 nhóm kiến thức chính: Quản lý nhà nước, Kỹ thuật chuyên sâu, An toàn an ninh mạng, và Kỹ năng CĐS 
 * Nhóm CBCC không chuyên trách CNTT 
Đối với nhóm CBCC không chuyên trách của 3 tỉnh đều được UBND tỉnh giao chủ yếu cho Ban chỉ đạo CĐS lãnh đạo và Sở TT&TT tỉnh chủ trì. Nội dung ĐTBD chủ yếu về kiến thức, kỹ năng CĐS như: CĐS, chính quyền số địa phương, kiến thức, kỹ năng CĐS, CNTT, kiến thức, kỹ năng CĐS nâng cao, sử dụng phần mềm, dữ liệu số, an toàn thông tin số với hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. 
[bookmark: _Toc204195246][bookmark: _Toc210037346]3.3.3. Thực trạng giám sát, kiểm tra phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước 3 tỉnh 
*. Thực trạng giám sát phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 3 tỉnh
Giám sát là việc của cơ quan nhà nước xem xét hoạt động của các đối tượng chịu sự giám sát trong việc tuân thủ pháp luật, quy định của nhà nước và địa phương: Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/3/2024; Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định.; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 về CĐS tỉnh; 100% số lớp ĐTBD về CĐS được thực hiện theo đúng kế hoạch; CBCC được tham gia tập huấn sử dụng các công cụ làm việc số;
* Thực trạng kiểm tra phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số các tỉnh
Giai đoạn 2020-2024, 3 tỉnh đã thực hiện kiểm tra hoạt động PTNNL CĐS theo đúng phân cấp QLNN do UBND tỉnh và Ban chỉ đạo CĐS tỉnh phụ trách. 
[bookmark: _Toc210037349][bookmark: _Toc210037504][bookmark: _Toc210037536]Trong giai đoạn 2020-2024, số lần kiểm tra các tỉnh thường được UBND tỉnh và Ban chỉ đạo CĐS đã thực hiện: tỉnh Nam Định và Ninh Bình 11 lần; tỉnh Hà Nam thực hiện ít hơn là 9 lần kiểm tra. 
[bookmark: _Toc204195247][bookmark: _Toc210037351]3.4. Đánh giá quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024 qua các tiêu chí 
[bookmark: _Toc204195248][bookmark: _Toc210037352][bookmark: _Toc200700232][bookmark: _Toc204195249]- Thực trạng tiêu chí hiệu lực: Kết quả khảo sát 315 CBCC của 3 tỉnh cho thấy: Giá trị trung bình của “Hiệu lực QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN” được đánh giá với mức 3,37/5,0 điểm với ý nghĩa là “Trung lập”. 
[bookmark: _Toc210037354]- Thực trạng tiêu chí hiệu quả: Kết quả khảo sát của NCS cho thấy: Giá trị trung bình của “Hiệu quả QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN các tỉnh” được đánh giá với mức 3,32/5,0 điểm với ý nghĩa là “Trung lập”. 
[bookmark: _Toc204195250][bookmark: _Toc210037357]     - Thực trạng tiêu chí phù hợp: Kết quả khảo sát của NCS đối với CBCC 3 tỉnh về "Tính phù hợp của QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN", có giá trị trung bình với mức là 3,69/5.0 điểm với ý nghĩa là "Đồng ý". 
[bookmark: _Toc204195251][bookmark: _Toc210037359]- Thực trạng tiêu chí bền vững: Kết quả khảo sát của NCS đối với CBCC 3 tỉnh về "Tính bền vững của QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN " cho thấy giá trị trung bình được đánh giá ở mức trung bình thấp với điểm số 2,61/5,0 điểm với mức ý nghĩa “Trung lập” hay nói cách khác là rất phân vân về tình bền vững của QLNN về PTNNL CĐS. 
[bookmark: _Toc204195252]3.5. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024
[bookmark: _Toc204195253][bookmark: _Toc210037361][bookmark: _Hlk204246888][bookmark: _Hlk204246925]3.5.1. Chính sách của Nhà nước Việt Nam về chuyển đổi số
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo quyết định số 749/QĐ-TTg, Mục tiêu phát triển nhân lực số đến năm 2025; Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, phát PTNNL CĐS được xác định là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của chương trình. Chương trình CĐS của Nhà nước là định hướng rõ ràng cho các địa phương xác định mục tiêu, xây dựng các NQ, QĐ cũng như KH để PTNNL CĐS gắn với bối cảnh thực tiễn cho địa phương mình. Mục tiêu PTNNL CĐS. Liên quan đến PTNNL CĐS được thể hiện rõ nét, đặc biệt trong mục tiêu và các giải pháp thực hiện của chương trình: 
3.5.2. Chính sách của Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
Phát triển NNL CĐS quốc gia đến định hướng đến năm 2030 đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo thành công của chương trình CĐS quốc gia và chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch phát triển NNL CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo QĐ số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022. Liên quan đến PTNNL CĐS, đề án đã chỉ rõ:  
 Mục tiêu: nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCC. Đến năm 2025: 100% CBCC được bồi dưỡng, tập huấn cơ bản về chuyển đổi số và kỹ năng số; 100% CBCC chuyên trách về CNTT/CĐS được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao về CĐS và kỹ năng số. 
Đề án tập trung vào các giải pháp: Tổ chức các chương trình truyền thông, phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về CĐS trong CQNN tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của lãnh đạo và CBCC; Xây dựng và triển khai khung chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn về CĐS, kỹ năng số cho CBCC bao gồm: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; Khai thác dữ liệu số và áp dụng công nghệ số trong thực thi công vụ; Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong CQNN.
3.5.3. Hệ thống đào tạo của Việt Nam gắn với chuyển đổi số
Hệ thống cơ sở đào tạo ở nước ta vẫn còn “khoảng cách” so với yêu cầu thực tế CĐS, đa số người học ra vẫn thiếu nhiều kĩ năng mềm, kỹ năng thực hành CNTT/CĐS. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đối với QLNN về PTNNL CĐS ở các địa phương. 
3.5.4. Năng lực cán bộ quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam 
Năng lực cán bộ quản lý nhà nước về PTNNL CĐS của 3 tỉnh còn có khoảng trống lớn về năng lực quản lý so với nhu cầu thực hiện CĐS; Tư duy chiến lược, tư duy đổi mới; Khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới; Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và phối hợp liên ngành; Kỹ năng truyền thông, đào tạo và thay đổi nhận thức số, kỹ năng số… cũng là những năng lực cần tiếp tục tôi luyện.  
3.5.5. Mức độ chuyển đổi số của các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam 
Thực tế, các tỉnh đã có những bước tiến đáng kể trong công cuộc CĐS giai đoạn 2020-2024, thể hiện quyết tâm chính trị cao và những kết quả tích cực từ việc thiết lập nền tảng thể chế đến triển khai các hoạt động cụ thể trên cả 3 trụ cột (Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), các tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, nhưng chưa bền vững được thể hiện rõ qua việc cải thiện thứ hạng trong các chỉ số đánh giá quốc gia và những con số cụ thể về ứng dụng công nghệ trong đời sống kinh tế - xã hội. 
3.5.6. Điều kiện kinh tế của các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam 
Giai đoạn 2020-2024, 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đặc biệt năm 2024, trên cả 3 địa phương đều đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao, đặc biệt Hà Nam đạt hơn 12%, 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình hơn 5% so với năm 2023. 
[bookmark: _Toc204195255][bookmark: _Toc210037367]3.6.  Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam giai đoạn 2020-2024
3.6.1. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc (QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN)
[bookmark: _Toc205404706][bookmark: _Toc208340955][bookmark: _Toc208342835][bookmark: _Toc210037477] Kết quả khảo sát 315 CBCC trong CQHCNN của 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam cho thấy: hệ số Cronbach’s Alpha của các biến đều đạt trên 0,7 lớn hơn 0,6 nên đạt tiêu chuẩn về độ tin cậy. Đồng thời, hệ số tương quan biến tổng của các thang đo đều cao hơn 0,3. Do đó tất cả các biến quan sát đều có thể sử dụng để chạy EFA. Do đó, có thể thấy các biến trong mô hình nghiên cứu đều đủ độ tin cậy và có thể sử dụng để phân tích nhân tố khám phá EFA. 
3.6.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
[bookmark: _Hlk205131019]Có thể thấy, thông qua việc phân tích nhân tố đối với dữ liệu khảo sát thì các biến quan sát biểu diễn cho từng nhân tố giống với các biến quan sát được đề xuất từ thang đo ban đầu. Các nhân tố được đưa ra từ phân tích nhân tố khám phá, được tính giá trị trung bình của biến quan sát biểu diễn nhân tố đó, và sử dụng như là biến đại diện cho các nhân tố trong phân tích hồi quy.
[bookmark: _Hlk213604267]3.6.3. Phân tích tương quan giữa các biến mô hình
Kết quả phân tích tương quan biến phụ thuộc và các biến độc lập được đưa vào mô hình có mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ với nhau, thỏa mãn điều kiện để phân tích hồi quy.
3.6.4. Phân tích hồi quy bội
[bookmark: _TOC_250017]Phương trình hồi quy tuyến tính được thiết lập như sau: 
QLNN = 1.005 + 0.311*CS NL + 0.236 *CB + 0.202*CĐS + 0.193*ĐT + 0.192*ĐK +  0.188*CS
Kết quả phân tích cho thấy cả 6 nhân tố từ H1 đến H6 đều có ảnh hưởng tích cực đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh. Trong đó, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: “Chính sách của NN về PT NNL CĐS”; “Năng lực cán bộ QLNN về PTNNL CĐS”; “Mức độ CĐS của tỉnh”; “Hệ thống đào tạo quốc gia gắn với CĐS”; “Chính sách của Nhà nước về CĐS”; “Điều kiện kinh tế của tỉnh”; đến “QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN cấp tỉnh” lần lượt là 0,304; 0,256; 0,225; 0,189; 0,121; 0,119. 
3.7. Đánh giá chung
[bookmark: _Toc204195257][bookmark: _Toc210037371]3.7.1. Thành công
- Thành công trong hoạch định PTNNL CĐS trong CQHCNN: Công tác hoạch định PTNNL CĐS trong CQHCNN các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam đã được thực hiện đúng quy định dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; Văn bản QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN đã hình thành cơ chế chính sách, kế hoạch cho PTNNL CĐS.
- Thành công trong tổ chức triển khai QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN:  Đã tổ chức các lớp ĐTBD dành cho cả CBCC chuyên trách và CBCC không chuyên trách CNTT với số lượng lớp theo đúng KH; Kinh phí cho ĐTBD của các tỉnh thực hiện theo đúng kế hoạch và theo phân cấp tài chính tại các địa phương, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phụ trách chi ngân sách. 
[bookmark: _Toc204195258][bookmark: _Toc210037372]- Thành công trong giám sát, kiểm tra PTNNL CĐS trong CQHCNN: Công tác kiểm tra và giám sát đối với hoạt động PTNNL CĐS được thực hiện theo đúng quy định
* Hạn chế
- Hạn chế về hoạch định PTNNL CĐS trong CQHCNN các tỉnh:  Nghị quyết của HĐND 3 tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ với đối tượng là CBCC đi đào tạo sau đại học, không đề cập tới ĐTBD trình độ đại học đối với ngành trọng điểm; chưa có chính sách hỗ trợ đối với CBCC ngành CNTT hay ĐTBD về CĐS; Kế hoạch của UBND về CĐS, về triển khai thực hiện QĐ146/QĐ-TTg đã được ban hành nhưng chủ yếu “sao chép” nội dung của NQ của trung ương.
- Hạn chế trong tổ chức triển khai QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN:  chưa xác định được nhu cầu ĐTBD cho đơn vị mình gắn với công tác chuyên môn; Xây dựng kế hoạch PTNNL CĐS, chủ yếu mang tính một chiều từ trên xuống; Sự tham gia của các cơ sở giáo dục đào tạo ở địa phương vẫn còn hạn chế; Kinh phí cho ĐTBD CĐS cho CBCC ở mức khiêm tốn 
- Hạn chế trong giám sát, kiểm tra PTNNL CĐS trong CQHCNN: Số lần kiểm tra còn ít, công tác kiểm tra còn mang tính hình thức 
* Nguyên nhân của các hạn chế
- Các chính sách PTNNL CĐS của Nhà nước còn bất cập 
[bookmark: _Hlk201741277]- Năng lực cán bộ quản lý nhà nước về PTNNL CĐS của 3 tỉnh còn có khoảng trống lớn về năng lực quản lý 
- Mức độ CĐS của các tỉnh chưa có sự ổn định, bền vững
[bookmark: _Hlk201741300]- Hệ thống cơ sở đào tạo về CĐS ở nước ta còn chưa bắt kịp sự thay đổi của công nghệ
[bookmark: _Hlk201741262]- Điều kiện về kinh tế xã hội của 3 tỉnh còn chưa tương xứng với tiềm năng
- Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng về CĐS, nhưng đôi khi vẫn còn thiếu sự khớp nối và đồng bộ hoàn toàn giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

CHƯƠNG 4:
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

4.1. Căn cứ đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tần nhìn đến năm 2045
4.1.1. Bối cảnh ảnh hưởng đến việc hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình
- Bối cảnh quốc tế: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ; Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong Chính phủ tài; Hội nhập quốc tế trong mọi lĩnh vực đang tạo ra một áp lực lớn nhưng cũng là cơ hội để các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải đẩy mạnh Chính phủ số.
- Bối cảnh trong nước: 
+ Bối cảnh chuyển đổi số quốc gia;. Bối cảnh cải cách hành chính quốc gia; 
+ Bối cảnh sáp nhập tỉnh Ninh Bình: Theo quy định mới nhất của nhà nước, tỉnh Ninh Bình đã sáp nhập với tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định để tạo thành một tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Ninh Bình. Việc sáp nhập này diễn ra theo tinh thần của các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
Quá trình hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, và áp dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành tại Ninh Bình đang đặt ra yêu cầu bức thiết  và yêu cầu cao hơn về việc nâng cao năng lực CĐS cho đội ngũ CBCC trong tỉnh. Bởi lẽ, chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ đi cấp trung gian) để cải thiện dịch vụ công đòi hỏi thủ tục hành chính cần được xử lý nhanh hơn, thông suốt hơn do không phải qua cấp trung gian. Do đó, cần đẩy mạnh việc ứng dụng CĐS để vận hành chính quyền 2 cấp hiệu quả, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp thông suốt lên cổng dịch vụ công quốc gia.
4.1.2. Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn 2045
* Cơ sở định hướng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 15-KH/TU ngày 28/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình 
* Định hướng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045: 
Kế hoạch số 19/KH-UBND UBND ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về KH CĐS tỉnh Ninh Bình năm 2025; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình. Cụ thể của định hướng trên, Ninh Bình xác định PTNNL CĐS là một trong những giải pháp đột phá, tập trung vào hai nhóm CBCC chính:
+ CBCC chuyên trách CNTT gồm: đội ngũ chuyên gia, cán bộ CNTT chất lượng cao, có khả năng làm chủ các công nghệ mới (AI, Big Data, Cloud Computing, IoT) để xây dựng hạ tầng, nền tảng số và đảm bảo an toàn an ninh mạng của Tỉnh.
+ CBCC không chuyên trách: có kiến thức và kỹ năng số cơ bản để vận hành chính quyền số, tham gia vào kinh tế số và xã hội số.
4.1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và bài học rút ra
[bookmark: _Toc204195229][bookmark: _Toc210037323]- Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của địa phương ở Trung Quốc: Hoạch định phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số địa phương; Tổ chức triển khai phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; Kiểm tra, giám sát phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số  
[bookmark: _Toc204195230][bookmark: _Toc210037324]- Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của địa phương ở Nhật Bản; Hoạch định phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số ở địa phương;  Tổ chức triển khai phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số;  Kiểm tra, giám sát phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số ở địa phương
[bookmark: _Toc204195231]- Bài học rút ra cho các địa phương ở Việt Nam 
[bookmark: _Toc204195235]Xác định quan điểm chủ đạo trong QLNN về PT NNL CĐS; Chú trọng nâng cao năng lực CĐS và chuyên môn cho đội ngũ CBCC; Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác; các nhà quản lý chú trọng xây dựng kế hoạch PTNNL CĐS trong các CQHCNN; các CQHCNN cấp tỉnh cần xây dựng và thực hiện một quy trình khoa học 
4.2. Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình 
- Hướng tới đảm bảo mục tiêu bao phủ: đảm bảo bao phủ về đối tượng, ai cũng biết đến và sử dụng dịch vụ hành chính số một cách thuận tiện nhanh chóng và hiệu quả nhất;  đảm bảo bao phủ về chất lượng dịch vụ công số sau sáp nhập; đảm bảo mục tiêu bao phủ cấp độ quản lý
- Hướng tới đảm bảo năng lực cung ứng dịch vụ hành chính nhà nước số; ưu tiên chuyển đổi nhận thức và năng lực CĐS lên nhiệm vụ số 1; quan điểm lấy chất lượng và tính chuyên nghiệp của CBCC làm trọng tâm; 
  - Hướng tới đảm bảo mục tiêu động lực: Xuất phát từ tính chất công việc của nền hành chính số, kết hợp thay đổi chính quyền 2 cấp mới 
4.3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình 
4.3.1. Hoàn thiện hoạch định phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình 
- Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước: Các loại hỗ trợ: hỗ trợ một lần, hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ thuê nhà; Đối tượng hỗ trợ: CBCC có chuyên môn về lĩnh vực CNTT/CĐS; Mức hỗ trợ: Đề xuất mức hỗ trợ NNL có chuyên môn CNTT cho tỉnh Ninh Bình theo các mức hỗ trợ một lần, và hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ tiền thuê nhà ở. 
[bookmark: _Toc210037390][bookmark: _Toc205404732]- Xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước: Thành lập BCĐ CĐS: Ban chỉ đạo CĐS mới đề xuất gồm 5 vị trí với các thành phần đề xuất và vai trò; Cơ chế phối hợp trong BCĐ CĐS mới: cần đảm bảo tính liên thông, linh hoạt và trách nhiệm rõ ràng; Cơ chế chỉ đạo và ra quyết sách: BCĐ họp định ký và đột xuất; Cơ chế điều hành và tham mưu: Cơ quan Thường trực là Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò là chủ yếu điều phối.
- Xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước: Tỉnh Ninh Bình cần khẩn trương xây dựng kế hoạch CĐS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho cả giai đoạn trong đó có các chỉ tiêu về PTNNL CĐS. Từ đó, để thực hiện định hướng PTNNL CĐS trong CQHCNN tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Ninh Bình cũng cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch PTNNL CĐS đặc biệt là cho các cán bộ chuyên gia đầu ngành đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 
4.3.2. Hoàn thiện tổ chức phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình
- Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình: 
- Đẩy mạnh hoạt động phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình: Cần đẩy mạnh hoạt động ĐTBD gắn với CĐS theo đặc thù của 2 nhóm CBCC: Đối với nhóm CBCC chuyên trách CNTT, không chuyên trách CNTT

4.3.3. Hoàn thiện giám sát, kiểm tra phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình mới cần ban hành các văn bản quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quy trình, tiêu chí, nội dung và thẩm quyền giám sát, kiểm tra PTNNL CĐS; Đổi mới chương trình và phương pháp ĐTBD chuyên biệt cho CB QLNN về PTNNL CĐS của tỉnh; Tăng cường kiểm tra đối với hoạt động ĐTBD gắn với CĐS trên địa bàn tỉnh nhằm PTNNL CĐS trong CQHCNN đáp ứng yêu cầu CĐS của chính quyền địa phương sau sáp nhập.
4.3.4. Kiến nghị, giải pháp khác
* Giải pháp khác: 
- Cải thiện hệ thống đào tạo Việt Nam gắn với chuyển đổi số: hoàn thiện thể chế, chính sách và quản lý giáo dục số; đổi mới chương trình giáo dục đại học về CĐS: Bổ sung các học phần mới tăng cường kỹ năng mềm, tư duy logic, đổi mới sáng tạo cho người học; tăng cường hợp tác giữa các trường với các doanh nghiệp, công ty về công nghệ nhằm đẩy mạnh thực tiễn trong giảng dạy, tránh tình trạng đào lại sau khi ra trường; Đánh giá không chỉ kiến thức mà cả kỹ năng thực hành và phẩm chất đạo đức liên quan đến CĐS.
- Phát huy thế mạnh trong phát triển kinh tế tỉnh Ninh Bình để tạo nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình: tỉnh mới cần ban hành các chính sách nhằm tăng cường, thu hút đầu tư và hợp tác từ các doanh nghiệp; cần cân đối ngân sách thành lập quỹ riêng chuyên biệt dành cho PTNNL CĐS khu vực công. 
- Gia tăng mức độ chuyển đổi số của tỉnh: tỉnh Ninh Bình mới cần chú trọng hoàn thiện thể chế, xây dựng và thực thi hiệu quả các văn bản pháp lý phù hợp; tập trung xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu thống nhất; tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng số, công cụ số, dữ liệu số đáp ứng yêu cầu PTNNL CĐS trong các CQHCNN tỉnh Ninh Bình; đẩy mạnh bồi dưỡng xây dựng năng lực CĐS và văn hóa số đáp ứng yêu cầu mới khi vận hành chính quyền 2 cấp.
- Một số kiến nghị: Hoàn thiện quy định của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia; Hoàn thiện quy định của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số cho các địa phương
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[bookmark: _Toc213761076][bookmark: _Toc213833160]Luận án“Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình” góp phần làm sáng tỏ chủ đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh mới tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập từ 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam cũ và chuyển sang vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Cụ thể: 
[bookmark: _Toc213761077][bookmark: _Toc213833161]Về mặt lý luận, luận án đã: (i) Xác lập được nội hàm của NNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh bao gồm 2 nhóm CBCC chuyên trách về CNTT và CBCC không chuyên trách về CNTT bao gồm các năng lực: trình độ CNTT và kiến thức, kỹ năng CĐS; đạo đức công vụ số và xây dựng các thang đo năng lực thành phần các năng lực đó; (ii) Xây dựng khung lý thuyết của QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh bao gồm nội dung, tiêu chí đánh giá và mô hình nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh trong đó có các chỉ báo đo lường biến nghiên cứu mới được kế thừa từ các nghiên cứu tiền nghiệm trên nền tảng lý thuyết hệ thống quản lý của Ludwig von Bertalanffy (1940) và lý thuyết hệ thống trong quản lý.
[bookmark: _Toc213761078][bookmark: _Toc213833162]Về mặt thực tiễn, luận án đã: (i) Phân tích thực trạng nguồn nhân lực CĐS trong CQHCNN, PTNNL CĐS trong CQHCNN và thực trạng QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam trong giai đoạn 2020-2024; phân tích nhân tố ảnh hưởng và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố đến QLNN về PTNNL CĐS trong các CQHCNN 3 tỉnh trên cơ sở sử dụng kết hợp hai hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp từ khảo sát CBCC, phỏng vấn sâu lãnh đạo, chuyên gia và CBCC địa phương; (ii) Đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân của QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam giai đoạn 2020-2024; (iii) Nghiên cứu bối cảnh trong nước, quốc tế có ảnh hưởng đến QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN cấp tỉnh và kinh nghiệm QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và tỉnh Fukushima, Nhật Bản để bổ sung căn cứ đề xuất quan điểm và giải pháp, kiến nghị hoàn thiện QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN tỉnh Ninh Bình mới sau sáp nhập có tính đến sự khác biệt giữa CBCC chuyên trách CNTT và CBCC không chuyên trách CNTT khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 
[bookmark: _Toc213761079][bookmark: _Toc213833163]Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng với năng lực giới hạn, kinh nghiệm nghiên cứu thực nghiệm còn chưa nhiều, NCS nhận thấy luận án vẫn còn những hạn chế như: thời gian và quy mô mẫu khảo sát còn chưa thực sự cân đối; số liệu khảo sát thu thập vào thời điểm ranh giới giữa mô hình chính quyền địa phương cũ và mới nên rất khó khăn trong đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, bền vững... Vì thế, gợi mở hướng nghiên cứu trong tương lai đó là: (i) Nghiên cứu đầy đủ hơn QLNN về PTNNL CĐS trong CQHCNN 2 cấp (cấp tỉnh và xã); (ii) Nghiên cứu đa diện hơn khi tiếp cận  PTNNL CĐS đặt trong mối quan hệ với hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và bền vững của chính quyền số địa phương; (iii) Mô hình và giả thuyết nghiên cứu mở rộng hơn gắn với mối liên hệ ràng buộc/cộng hưởng giữa các nhân tố. 


